I- THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ  (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO).
	Cấp độ

 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).
Số câu 1 
Số điểm: 3,0      

Tỉ lệ %: 30%
	-Trình bày được diễn biến chính về phong trào “Đồng khởi” 1959-1960, ý nghĩa của sự kiện đó. 
Số câu 2/3
Số điểm: 2,0      

Tỉ lệ %: 20%
	- Hiểu được hoàn cảnh dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959-1960 ở miền Nam Việt Nam.
Số câu 1/3 
Số điểm: 1,0      Tỉ lệ %: 10%
	 
	
	Số câu 1 
Số điểm: 3,0      

Tỉ lệ %: 30%

	2. Nhân dân 2 miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973).
Số câu 1 
Số điểm: 4,0      

Tỉ lệ %: 40%
	- Nêu được diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.
Số câu : 2/3 
Số điểm: 3,0      

Tỉ lệ %: 30%
	
	- Lý giải được nguyên nhân ta chọn Tây Nguyên làm điểm quyết chiến mở đầu chiến dịch giải phóng hoàn toàn toàn miền Nam.

Số câu : 1/3 
Số điểm: 1,0      Tỉ lệ %: 10%
	
	Số câu : 1 
Số điểm: 4,0      Tỉ lệ %: 40%

	3.Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000). (Chương trình chuẩn)
Số câu 1

Số điểm: 3,0      
Tỉ lệ %: 30%
	- Trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng tháng 12-1986?
Số câu 2/ 3
Số điểm: 2,0      
Tỉ lệ %: 20%
	- Hiểu được hoàn cảnh dẫn đến Đảng và Nhà nước ta tiến hành đường lối đổi mới.
Số câu 1/3 
Số điểm: 1,0      Tỉ lệ %: 10%
	
	
	Số câu 1 
Số điểm: 3,0      

Tỉ lệ %: 30%

	4. Việt Nam trong  năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.(Chương trình nâng cao)
Số câu 1

Số điểm: 3,0      Tỉ lệ %: 30%
	- Biết được nội dung của quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam sau đại thắng xuân 1975 ở Việt Nam.
Số câu 2/3
Số điểm: 2,0     
Tỉ lệ %: 20%
	- Hiểu được ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Số câu 1/3
Số điểm: 1,0      Tỉ lệ %: 10%
	
	
	Số câu 1

Số điểm: 3,0      Tỉ lệ %: 30%

	CT Chuẩn

TS điểm: 10đ
Tỉ lệ %:100
	Số câu:

2/3+2/3+2/3

Số điểm:  7,0

70% 
	Số câu:

1/3+1/3
Số điểm:2,0

20%  
	Số câu:

1/3

Số điểm: 1,0

10%
	
	Số câu :

3

Số điểm :10 Tỉ lệ %:100

	CT Nâng cao

TS điểm: 10đ
Tỉ lệ %:100
	Số câu:

2/3+2/3+2/3

Số điểm: 7,0

70% 
	Số câu:

1/3+1/3
Số điểm: 2,0

20%  
	Số câu:1

1/3

Số điểm: 1,0

10 %
	
	Số câu:

3

Số điểm :10 Tỉ lệ %:100
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      ĐỀ CHÍNH THỨC                  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát  đề)
    
      (Đề gồm 01 trang)                                                                                            

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
     Câu 1. (3,0 điểm)

          Phong trào “Đồng khởi” nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nêu diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” 1959-1960 ở miền Nam Việt Nam ?
      Câu 2. (4,0 điểm)
 
Vì sao Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm điểm quyết chiến, chiến lược mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.
 
II. PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
      Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (3.a hoặc 3.b)
       Câu 3.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm )
Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đưa đất nước chuyển sang thời kì đổi mới? Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?
       Câu 3.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm )
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ? 

--------------Hết ------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh :…………………………    Số báo danh……………………………….

Chữ kí của giám thị 1 : …………………….   Chữ kí của giám thị 2 :……………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

----------------------

I.   Hướng dẫn chung 
1 . Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2.  Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

3. Sau khi cộng  điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0;75làm tròn thành 1,0)

II. Đáp án và thang điểm 

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	
	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)


	

	Câu 1.

(3,0 đ)
	     Phong trào “Đồng khởi” nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nêu diễn biến chính, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” 1959-1960 ở miền Nam Việt Nam ?
	

	
	*Hoàn cảnh

- Những năm 1957-1959, Mĩ-Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng, đề ra Luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, đòi hỏi cách mạng miền Nam phải có biện pháp đấu tranh quyết liệt để vượt qua khó khăn, thử thách.
- Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959), quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.
* Diễn biến chính
- Ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.

- “Đồng khởi” lan ra khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ. Đến năm 1960, ta làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên
- Từ thắng lợi của Đồng khởi, 20/12/1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
* Ý nghĩa 
- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
	0, 5

0, 5

0, 5

0,5
0,25
0,5
0,25

	Câu 2.

(4,0 đ)
	Vì sao Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm điểm quyết chiến, chiến lược mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.
	

	
	* Vì sao Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm điểm quyết chiến, chiến lược mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:
- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố gắng nắm giữ.
- Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở …
	0,5
0,5

	
	*Diễn biến:

- Ngày 10-3- 1975, quân ta tấn công vào Buôn Ma Thuột mở màn chiến dịch. Ngày 12-3- 1975 địch phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng bị thất bại.
- Ngày 14-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên Hải miền Trung, trên đường rút chạy bị quân ta truy kích và tiêu diệt. 
-  Đến 24 -3- 1975 Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.
*Ý nghĩa:  
- Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của ngụy quân, ngụy quyền, không thể cứu vãn được. 

- Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ sang giai đoạn mới, từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.
	1,0
0,5
0,5
0,5
0,5



II.  PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
	Câu 3.a.

(3,0 đ)
	     Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đưa đất nước chuyển sang thời kì đổi mới? Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?
	

	
	 * Hoàn cảnh.
+ Trong nước: 

- Qua hai kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976-1980 và 1981-1985 ), ta đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, song gặp không ít khó khăn, đất nước lâm vào khủng hoảng nhất là về kinh tế - xã hội.

- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới.

+ Thế giới : 

- Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật,  trở thành xu thế thế giới. 

- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa  khác cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.
* Nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng.

+ Kinh tế :

 - Xây dựng nền kinh tế  nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.
 - Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường. 
- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 
+ Đổi mới về Chính trị:
- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền dân chủ nhân dân. 
- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

	Câu 3.b
(3,0đ)
	   Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ? 
	 

	
	- Sau đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được thống nhất, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức khác nhau.

- Hội nghị 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
- Ngày 25-4-1976 cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước, với hơn 23 triệu cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 492 đại biểu. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.
* Nội dung Kì họp thứ nhất quốc hội khó VI :
- Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca. Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp.
+ Ý nghĩa:
          - Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước đi lên  chủ nghĩa xã hội.
 Mở ra khả năng lớn để bảo vệ Tổ quốc và quan hệ quốc tế.
	0,25
0,25

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5



---------HẾT-----------
